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Danh mục nghề nghiệp Việt Nam theo 
Quyết định 34/2020/QĐ-TTg
vn.lao-dong.nghe-nghiep-phan-loai-nghe.danh-muc-nghe-nghiep-viet-nam
Danh mục nghề nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, được tổ chức theo 5 cấp phân 
loại từ nhóm nghề cấp 1 đến nghề cấp 5 và dùng để mô tả, phân loại lực lượng lao động.

Version 2020.11.26-r64ab2846f5   ·   Cập nhật 2020-11-26   ·   Chính sách cập nhật event-driven

ĐIỂM NỔI BẬT

NHÓM NGHỀ CẤP 1

10
nhóm
Theo Quyết định 34/2020/QĐ-TTg

CẤP PHÂN LOẠI

5
cấp
Quyết định quy định danh mục gồm 5 cấp

DỮ LIỆU

Lãnh đạo, quản lý trong các ngành, các cấp và các đơn vị
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Cấp 1   ·   Ngày hiệu lực: 2021-01-15

Nhà chuyên môn bậc cao
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Cấp 1   ·   Ngày hiệu lực: 2021-01-15

Nhà chuyên môn bậc trung
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Cấp 1   ·   Ngày hiệu lực: 2021-01-15

Nhân viên trợ lý văn phòng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Cấp 1   ·   Ngày hiệu lực: 2021-01-15

Nhân viên dịch vụ và bán hàng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Cấp 1   ·   Ngày hiệu lực: 2021-01-15

Lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Cấp 1   ·   Ngày hiệu lực: 2021-01-15

Lao động thủ công và các nghề nghiệp có liên quan khác
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Cấp 1   ·   Ngày hiệu lực: 2021-01-15

Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Cấp 1   ·   Ngày hiệu lực: 2021-01-15

Lao động giản đơn
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Cấp 1   ·   Ngày hiệu lực: 2021-01-15
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Lực lượng vũ trang
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Cấp 1   ·   Ngày hiệu lực: 2021-01-15

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2020.11.26-r64ab2846f5
Cập nhật: 2020-11-26
Giấy phép: Public Domain / Văn bản quy phạm pháp luật
Thủ tướng Chính phủ — Quyết định 34/2020/QĐ-TTg ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=201886
Công báo điện tử Chính phủ — Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/quyet-dinh-so-34-2020-qd-ttg-32578/33536.htm
Tổng cục Thống kê — Danh mục nghề nghiệp Việt Nam
https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2020/12/Danh-muc-nghe-nghiep-Viet-Nam.xlsx
Văn phòng Chính phủ — Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt 
Nam
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=201721
Tổng cục Thống kê — Danh mục nghề nghiệp Việt Nam
https://www.nso.gov.vn/phuong-phap-luan-thong-ke/danh-muc/nghe-nghiep/
Bộ Tư pháp — Tờ trình về Danh mục nghề nghiệp Việt Nam
https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/2983/To%20trinh%20Thu%20tuong%20DMNN.doc
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Danh mục nghề 
nghiệp Việt Nam
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=201721&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Quyết định 34/2020/QĐ-TTg và phụ lục kèm theo
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2020/11/34-2020.signed.pdf
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Bộ Tư pháp — Quyết định 34/2020/QĐ-TTg — thuộc tính và tình trạng hiệu lực
https://vbpl.moj.gov.vn/TW/Pages/vbpq-vanbanlienquan.aspx?ItemID=187838
Công báo điện tử Chính phủ — Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/quyet-dinh-so-34-2020-qd-ttg-32578/33542.htm
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Bộ Tư pháp — Quyết định 34/2020/QĐ-TTg — tình trạng hiệu lực
https://vbpl.moj.gov.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=187838
Báo Điện tử Chính phủ — Ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam
https://baochinhphu.vn/ban-hanh-danh-muc-nghe-nghiep-viet-nam-102283483.htm
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